
 

BẢN CÔNG BỐ 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khoẻ  
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 

Tên cơ sở công bố: BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI  

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 0727/ST-GPHĐ do Sở Y 

tế Sóc Trăng cấp ngày 20 tháng 09 năm 2022 

Địa chỉ: 645, Tôn Đức Thắng, Khóm 3, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS.CKII Chung Tấn Định 

Điện thoại liên hệ: 02993612728  Email: bvsnst.khth@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức 

khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với 

các nội dung sau đây: 

I. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành:  

1. Sản khoa; 

2. Phụ khoa; 

3. KHHGĐ; 

4. Phẫu thuật sản phụ khoa; 

5. Gây mê hồi sức: Trong phẫu thuật sản khoa ; nhi khoa 

6. Điều dưỡng: Điều dưỡng phụ sản;  Điều dưỡng Nhi; 

7. Kỹ thuật xét nghiệm y học ; 

8. Chẩn đoán hình ảnh; 

9. Dược – Trang thiết bị Y tế 

10. Nhi – Sơ sinh; 

11.  Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

12. Quản lý chất lượng,  

13. Xây dựng Bộ nhận dạng thương hiệu 

14.  Hiếm muộn 

II. Trình độ đào tạo thực hành: Sau đại học, Đại học, Cao đẳng, Trung học. 

III. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 384 

người (Phụ lục 1) 

IV.  Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu : 211 người  

(Phụ lục 2) 
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V. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế 

răng tại mỗi khoa phòng (Phụ lục 3) 

VI. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành : 478 

loại (Phụ lục 4) 

Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BSCKII. Chung Tấn Định 

  



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

1 Chung Tấn Định Bác sỹ CKII 000123/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
thuộc hệ Nội

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 31

2 Nguyễn Phước Lộc Bác sỹ CKII 001764/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 29

3 Lê Thị Anh Thư Bác sỹ CKII 000078/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 24

4 Âu Hữu Đức Thạc sĩ - Bác sĩ 000246/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 21

5 Huỳnh Mỹ Tâm Bác sỹ CKII 000266/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 22

6 Nguyễn Phước Trúc Đào Bác sỹ CKI 0003081/ST-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 29

7 Lại Tuấn Anh Cử Nhân GMHS 001723/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Gây 
mê hồi sức

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 38

8 Trịnh Mỹ Quyên Bác sĩ Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 1

9 Phan Phương Thanh Bác sĩ Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 1

10 Trần Thị Thùy Dương Bác sĩ Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 1

Phụ lục 2
DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

TẠI BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI
(Tính tới thời điểm tháng 10/2022)



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

11 Huỳnh Lê Uyên
Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh

000646/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 22

12 Nguyễn Thị Thanh Thảo DS Đại Học 1069/CCHN-D-
SYT-ST

Bán lẻ thuốc. (Đủ tiêu chuẩn hành nghề 
dược với các vị trí hành nghề sau: 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 
dược của:Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã)

Phòng QLCL-CTXH-
CSKH 2

13 Trần Thị Mộng Thắm Thạc sĩ Điều dưỡng 001618/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Phòng Điều dưỡng 16

14 Nguyễn Thị Diễm Trinh Cử nhân ĐD 000553/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng 33

15 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Cử nhân ĐD 001636/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh Điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Phòng Điều dưỡng 18

16 Hồ Thị Huỳnh Giao Cử nhân ĐD 001663/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh Điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Phòng Điều dưỡng 14



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

17 Huỳnh Lan Phương Bác sỹ CKII 000095/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Phòng Tổ chức-
Hành chính 22

18 Dương Thị Hoàng Yến Bác sỹ CKII 000283/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa Khoa Khám 19

19 Trần Thu Hận Bác sỹ CKI 001537/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa- Kế hoạch hóa gia đình Khoa Khám 31

20 Trần Ngọc Lam Bác sĩ 04759/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa Khoa Khám 6

21 Lê Thị Mỹ Hòa CN ĐD Phụ sản 000106/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 29

22 Nguyễn Thị Yến Thi Bác sỹ CKI 001388/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội. Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Da liễu (Quyết định 
157/QĐ-SYT ngày 01/01/2015 của Sở 
Y tế về việc bổ sung phạm vi hoạt động 
chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối 
với người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh)

Khoa Khám 27

23 Lê Ngọc Huân Bác sĩ 04755/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa Khoa Khám 6



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

24 Võ Yến Nhi Bác sĩ 005762/ST-CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ 
truyền. Bổ sung: Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Da liễu (Quyết định 
157/QĐ-SYT ngày 01/01/2015 của Sở 
Y tế về việc bổ sung phạm vi hoạt động 
chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối 
với người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh)

Khoa Khám 2

25 Lý Thọl Bác sĩ 005649/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa Khoa Khám 3

26 Sơn Phương Bác sỹ CKI 000250/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Khoa Khám 20

27 Thái Diễm Trang
Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh

000081/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 22

28 Đặng Thị Tuyết Mai
Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh

002013/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 14

29 Dương Thị Hồng Nhung Cử nhân ĐD 001942/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh Điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 14

30 Hồng Tuấn Hòa Bác sỹ CKII 000396/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Khoa Khám 30



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

31 Đặng Khánh Linh Bác sỹ CKI 000003/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Khoa Khám 31

32 Trần Thị Bích Thuận Bác sĩ 03723/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Khoa Khám 8

33 Nguyễn Thị Kim Vẹn Cử nhân ĐD 001885/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 18

34 Lê Thị Giáng Châu Bác sỹ CKII 000113/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 24

35 Võ Thanh Tâm Cử nhân ĐD 001908/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 12

36 Trần Thị Kim Ngân Bác sỹ CKI 04203/ST-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 28

37 Thạch Văn Thái Bác sỹ CKI 000394/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 13

38 Nguyễn Vỏ Ngọc Thanh Bác sĩ Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 1

39 Thạch Ri Sa Bác Sỹ CKI 04239/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi(Quyết định 103/QĐ-SYT ngày 
17/3/2021 của Sở Y tế về việc bổ sung 
phạm vi hoạt động chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh đối với người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

40 Trần Châu Tín Bác sĩ 005457/ST-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4

41 Lý Thị Mỹ Ngọc Bác sĩ 04762/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi(Quyết định 57/QĐ-SYT ngày 
02/02/2023 của Sở Y tế về việc bổ sung 
phạm vi hoạt động chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh đối với người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4

42 Trương Ngọc Chăm Bác sĩ 005400/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Sản phụ 
khoa

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4

43 Đỗ Ngọc Thùy
Cử Nhân ĐD 

chuyên ngành Hộ 
sinh

0002674/ST-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 28

44 Lê Công Hậu Cử nhân ĐD 004659/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4

45 Bùi Ngọc Tú
Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh

001935/ST- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 14



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

46 Lê Thị Thảo Nguyên Cử nhân ĐD 006000/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 1

47 Huỳnh Việt Lam Bác sỹ CKII 000886/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Bổ 
sung: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Sản phụ khoa- Kế hoạch hóa gia 
đình (Quyết định 09/QĐ-SYT ngày 
30/5/2017 của Sở Y tế về việc bổ sung 
phạm vi hoạt động chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh đối với người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 20

48 Đoàn Văn Mây Cử Nhân X Quang 0003344/ST-
CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 24

49 Thạch Thị Đà Ry Bác sĩ 04781/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 6

50 Thạch Thị Xuân Lan Bác sĩ 04277/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 5

51 Dương Lền Xiếu Cử Nhân X Quang 000491/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình 
ảnh y học

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 38

52 Võ Thị Thảo Nguyên Bác sĩ 005529/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 4

53 Võ Việt Tín Bác sỹ CKI 001995/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại chấn thương Khoa Ngoại Nhi 34

54 Huỳnh Anh Thơ Thạc sĩ Điều dưỡng 000834/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Khoa Ngoại Nhi 18



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

55 Quách Tòng Lai Bác sỹ CKI 000261/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại Khoa Ngoại Nhi 20

56 Nguyễn Hồng An Bác sĩ Khoa Ngoại Nhi 1

57 Kim Sa Quạch Bác sỹ CKI 04752/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại- 
 Nhi Khoa Ngoại Nhi 6

58 Lâm Thị Si Nết Bác sĩ 04768/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại- Nhi Khoa Ngoại Nhi 6

59 Thái Thị Phương Thảo Bác sĩ 005647/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại nhi Khoa Ngoại Nhi 3

60 Nguyễn Minh Vương Bác sĩ 005662/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại nhi Khoa Ngoại Nhi 3

61 Trương Công Thành Bác sĩ Khoa Ngoại Nhi 1

62 Sơn Thị Bích Tuyền Cử nhân ĐD 001647/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Khoa Ngoại Nhi 16

63 Lý Hiếu Nghĩa Cử nhân ĐD 002406/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Khoa Ngoại Nhi 17

64 Sơn Trần Thanh Thủy Cử nhân ĐD 005745/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Ngoại Nhi 1



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

1 Chung Tấn Định Bác sỹ CKII 000123/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
thuộc hệ Nội

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 31

2 Nguyễn Phước Lộc Bác sỹ CKII 001764/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 29

3 Lê Thị Anh Thư Bác sỹ CKII 000078/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 24

4 Âu Hữu Đức Thạc sĩ - Bác sĩ 000246/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 21

5 Huỳnh Mỹ Tâm Bác sỹ CKII 000266/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 22

6 Nguyễn Phước Trúc Đào Bác sỹ CKI 0003081/ST-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 29

7 Lại Tuấn Anh Cử Nhân GMHS 001723/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Gây 
mê hồi sức

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 38

8 Trịnh Mỹ Quyên Bác sĩ Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 1

9 Phan Phương Thanh Bác sĩ Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 1

10 Trần Thị Thùy Dương Bác sĩ Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 1

Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TỐI ĐA TẠI BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI 

(Tính tới thời điểm tháng 8/2023)



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

11 Lâm Thị Huyền Trân CĐ Điều dưỡng 004340/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 7

12 Huỳnh Lê Uyên
Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh

000646/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 22

13 Dương Huỳnh Mai CĐ Hộ sinh 002094/ST- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 14

14 Nguyễn Thị Tám CĐ Điều dưỡng 001658/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Phòng KHTH-ĐT-
CĐT 28

15 Nguyễn Thị Thanh Thảo DS Đại Học 1069/CCHN-D-
SYT-ST

Bán lẻ thuốc. (Đủ tiêu chuẩn hành nghề 
dược với các vị trí hành nghề sau: 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 
dược của:Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã)

Phòng QLCL-CTXH-
CSKH 2

16 Hà Như Ngọc CĐ Dược 466/ST-CCHND
Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của doanh 
nghiệp, Tủ thuốc trạm y tế, Cơ sở bán 
lẻ thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu

Phòng QLCL-CTXH-
CSKH 2



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

17 Trần Thị Mộng Thắm Thạc sĩ Điều dưỡng 001618/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Phòng Điều dưỡng 16

18 Nguyễn Thị Diễm Trinh Cử nhân ĐD 000553/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng 33

19 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Cử nhân ĐD 001636/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh Điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Phòng Điều dưỡng 18

20 Hồ Thị Huỳnh Giao Cử nhân ĐD 001663/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh Điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Phòng Điều dưỡng 14

21 Huỳnh Lan Phương Bác sỹ CKII 000095/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Phòng Tổ chức-
Hành chính 22

22 Dương Thị Hoàng Yến Bác sỹ CKII 000283/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa Khoa Khám 19

23 Trần Thu Hận Bác sỹ CKI 001537/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa- Kế hoạch hóa gia đình Khoa Khám 31

24 Trần Ngọc Lam Bác sĩ 04759/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa Khoa Khám 6



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

25 Lê Thị Mỹ Hòa CN ĐD Phụ sản 000106/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 29

26 Nguyễn Thị Yến Thi Bác sỹ CKI 001388/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội. Bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Da liễu (Quyết định 
157/QĐ-SYT ngày 01/01/2015 của Sở 
Y tế về việc bổ sung phạm vi hoạt động 
chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối 
với người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh)

Khoa Khám 27

27 Lê Ngọc Huân Bác sĩ 04755/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa Khoa Khám 6

28 Võ Yến Nhi Bác sĩ 005762/ST-CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ 
truyền. Bổ sung: Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Da liễu (Quyết định 
157/QĐ-SYT ngày 01/01/2015 của Sở 
Y tế về việc bổ sung phạm vi hoạt động 
chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối 
với người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh)

Khoa Khám 2

29 Lý Thọl Bác sĩ 005649/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa Khoa Khám 3

30 Sơn Phương Bác sỹ CKI 000250/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Khoa Khám 20



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

31 Thái Diễm Trang
Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh

000081/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 22

32 Đặng Thị Tuyết Mai
Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh

002013/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 14

33 Nguyễn Thị Mỹ Thư CĐ Điều dưỡng 03951/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 7

34 Dương Thị Hồng Nhung Cử nhân ĐD 001942/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh Điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 14

35 Võ Thị Mộng Thường Điều dưỡng TH 001718/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Khoa Khám 20

36 Nguyễn Hồng My CĐ Hộ sinh 0002642/BL-
CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 
Hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Khoa Khám 4



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

37 Huỳnh Thanh Thanh CĐ Dược 807/CCHN-D-
SYT-ST

Bán lẻ thuốc. (Đủ tiêu chuẩn hành nghề 
dược với các vị trí hành nghề sau: 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 
dược của Quầy thuốc)

Khoa Khám 1

38 Huỳnh Hồng Cẩm CĐ Dược 147/CCHN-D-
SYT-ST

Bán lẻ thuốc. (Đủ tiêu chuẩn hành nghề 
dược với các vị trí hành nghề sau: 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 
dược của Quầy thuốc)

Khoa Khám 1

39 Cao Thị Sa Khal CĐ Điều dưỡng 000137/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 16

40 Phạm Thị Cẩm Dung CĐ Kỹ thuật PHCN 05330/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y 
học cổ truyền; Vật lý trị liệu - Phục hồi 
chức năng

Khoa Khám 0

41 Quách Thị Anh Thư Hộ sinh TH 001990/ST-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Khoa Khám 14

42 Hồng Tuấn Hòa Bác sỹ CKII 000396/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Khoa Khám 30

43 Đặng Khánh Linh Bác sỹ CKI 000003/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Khoa Khám 31

44 Nguyễn Ngọc Hiền CĐ Điều dưỡng 001642/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 21



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

45 Trần Thị Bích Thuận Bác sĩ 03723/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Khoa Khám 8

46 Đặng Thị Diễm Trung CĐ hộ sinh 000084/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 17

47 Trà Thị Thúy An CĐ hộ sinh 0002635/ST-
CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Khoa Khám 6

48 Nguyễn Thị Kim Vẹn Cử nhân ĐD 001885/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Khám 18

49 Đoàn Mỹ Ngân Hộ sinh TH 0003271/ST-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế 

Khoa Khám 7

50 Lê Thị Giáng Châu Bác sỹ CKII 000113/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 24

51 Võ Thanh Tâm Cử nhân ĐD 001908/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 12

52 Trần Thị Kim Ngân Bác sỹ CKI 04203/ST-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 28



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

53 Thạch Văn Thái Bác sỹ CKI 000394/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 13

54 Nguyễn Vỏ Ngọc Thanh Bác sĩ Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 1

55 Thạch Ri Sa Bác Sỹ CKI 04239/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi(Quyết định 103/QĐ-SYT ngày 
17/3/2021 của Sở Y tế về việc bổ sung 
phạm vi hoạt động chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh đối với người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4

56 Trần Châu Tín Bác sĩ 005457/ST-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4

57 Lý Thị Mỹ Ngọc Bác sĩ 04762/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi(Quyết định 57/QĐ-SYT ngày 
02/02/2023 của Sở Y tế về việc bổ sung 
phạm vi hoạt động chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh đối với người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4

58 Trương Ngọc Chăm Bác sĩ 005400/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Sản phụ 
khoa

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4

59 Đỗ Ngọc Thùy
Cử Nhân ĐD 

chuyên ngành Hộ 
sinh

0002674/ST-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 28



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

60 Phạm Nhật Tùng Điều dưỡng TH 002422/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 15

61 Nguyễn Hồng Hào CĐ Điều dưỡng 04283/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 7

62 Huỳnh Quốc Trạng CĐ Điều dưỡng 04220/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 7

63 Huỳnh Duy Hậu CĐ Điều dưỡng 03665/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 7

64 Hoàng Thị Luyến CĐ hộ sinh 000899/ST- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 31

65 Lê Công Hậu Cử nhân ĐD 004659/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 4



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

66 Hàng Thị Mỹ Quyền Hộ sinh TH 0003167/ST-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 13

67 Bùi Ngọc Tú
Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành hộ sinh

001935/ST- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 14

68 Lâm Văn Chen CĐ Điều dưỡng 002053/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 14

69 Trần Nhật Phát CĐ Điều dưỡng 04229/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 6

70 Lê Thị Thảo Nguyên Cử nhân ĐD 006000/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 1

71 Nguyễn Thị Phương Lan CĐ hộ sinh 000659/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 14



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

72 Lý Thị Ngọc Diễm CĐ Điều dưỡng 04540/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 1

73 Trương Ngô Phương Thảo CĐ Hộ sinh 003387/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh hộ sinh theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế- Bộ Nội vụ

Khoa Cấp cứu tổng 
hợp 17

74 Huỳnh Việt Lam Bác sỹ CKII 000886/ST-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Bổ 
sung: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Sản phụ khoa- Kế hoạch hóa gia 
đình (Quyết định 09/QĐ-SYT ngày 
30/5/2017 của Sở Y tế về việc bổ sung 
phạm vi hoạt động chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh đối với người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 20

75 Đoàn Văn Mây Cử Nhân X Quang 0003344/ST-
CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 24

76 Thạch Thị Đà Ry Bác sĩ 04781/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 6

77 Thạch Thị Xuân Lan Bác sĩ 04277/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 5

78 Dương Lền Xiếu Cử Nhân X Quang 000491/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình 
ảnh y học

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 38



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

79 Lê Thị Tú Anh CĐ Điều dưỡng 001996/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 12

80 Sơn Hoàng Quân KTV Cao đẳng Kỹ 
thuật hình ảnh y học 001751/ST-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 13

81 Trần Minh Thủ KTV Cao đẳng Kỹ 
thuật hình ảnh y học 004941/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn hình 

ảnh y học
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 8

82 Mã Thanh Hoàng KTV Cao đẳng Kỹ 
thuật hình ảnh y học 004105/ST-CCHN Thực hiện kỹ thuật hình ảnh y học Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 8

83 Nguyễn Thị Cẩm Ngân CĐ Điều dưỡng 004563/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn chức danh điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 4

84 Lê Thị Ngọc Lý CĐ Điều dưỡng 04570/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 4

85 Võ Thị Thảo Nguyên Bác sĩ 005529/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 4

86 Võ Việt Tín Bác sỹ CKI 001995/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại chấn thương Khoa Ngoại Nhi 34



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

87 Huỳnh Anh Thơ Thạc sĩ Điều dưỡng 000834/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Khoa Ngoại Nhi 18

88 Quách Tòng Lai Bác sỹ CKI 000261/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại Khoa Ngoại Nhi 20

89 Nguyễn Hồng An Bác sĩ Khoa Ngoại Nhi 1

90 Kim Sa Quạch Bác sỹ CKI 04752/ST-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại- Nhi Khoa Ngoại Nhi 6

91 Lâm Thị Si Nết Bác sĩ CKI 04768/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại- Nhi Khoa Ngoại Nhi 6

92 Thái Thị Phương Thảo Bác sĩ 005647/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại nhi Khoa Ngoại Nhi 3

93 Nguyễn Minh Vương Bác sĩ 005662/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại nhi Khoa Ngoại Nhi 3

94 Trương Công Thành Bác sĩ Khoa Ngoại Nhi 1

95 Trần Thị Diệu Chim CĐ Điều dưỡng 001933/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn chức 
danh điều dưỡng theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Ngoại Nhi 15

96 Sơn Thị Bích Tuyền Cử nhân ĐD 001647/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Khoa Ngoại Nhi 16



ST
T Họ và tên Chức danh Số CCHN đã 

được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Khoa/phòng
Số năm 

kinh 
nghiệm

97 Dư Thị Thoảng CĐ Điều dưỡng 003854/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn chức 
danh điều dưỡng theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Ngoại Nhi 7

98 Phạm Thị Kim Thùy CĐ Điều dưỡng 04114/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Ngoại Nhi 7

99 Lý Hiếu Nghĩa Cử nhân ĐD 002406/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Khoa Ngoại Nhi 17

100 Sơn Trần Thanh Thủy Cử nhân ĐD 005745/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Ngoại Nhi 1

101 Lê Thị Ngọc Điệp CĐ Điều dưỡng 004356/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn chức 
danh điều dưỡng theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Ngoại Nhi 6

102 Huỳnh Văn Khánh CĐ Điều dưỡng 001554/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn chức 
danh điều dưỡng theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Ngoại Nhi 123

103 Lý Thị Ngọc Hoàng Điều dưỡng TH 04115/ST-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Khoa Ngoại Nhi 7



PHỤ LỤC 3.  

DANH SÁCH CÁC KHOA PHÒNG TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

 

STT Khoa/phòng 

Số bàn khám (đối với 

ngoại trú) hoặc số 

giường (đối với nội 

trú) theo kế hoạch 

Số bàn khám (đối với 

ngoại trú) hoặc số 

giường (đối với nội 

trú) theo thực tế 

1 Khoa Khám  0 bàn+ 0 giường 09 bàn + 07 giường 

2 Khoa Cấp cứu tổng hợp 10 giường 16 giường 

3 Phòng khám Răng –Hàm –Mặt 01 ghế răng 01 ghế răng 

4 Khoa Sanh 

7 bàn sanh + 3 bàn 

khám + 50 giường + 0 

nôi 

7 bàn sanh + 5 bàn 

khám + 89 giường + 5 

nôi 

5 Khoa Hậu phẫu – Hậu sản 110 giường 139 giường + 23 nôi 

6 Khoa Phụ 40 giường 46 giường 

7 Khoa Nhi- Tổng hợp 110 giường 115 giường 

8 Khoa Ngoại nhi 30 giường 58 giường 

9 Khoa Sơ sinh 40 giường 12 nôi+ 41 giường 

10 
Khoa Hồi sức tích cực- chống 

độc  
30 giường 25 giường 

11 Khoa Gây mê- hồi sức 20 giường 43 giường + 01 nôi 

12 Khoa Xét nghiệm 0 giường 4 giường 

13 Khoa Dược  0 giường 3 giường 

14 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 0 0 

15 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

0 bàn khám ( siêu âm, 

X quang , Nhũ ảnh, CT 

scan) 

02 bàn khám + 4 

giường ( siêu âm, X 

quang , Nhũ ảnh, CT 

scan) 

16 Khoa Hiếm muộn 0 0 

17 Khoa Liên chuyên khoa 05 giường 09 giường 

18 Khoa Dinh dưỡng 0 0 
 Tổng cộng : 18 khoa   

  
 



TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Máy tạo Oxy-TBN (Máy khí dung) 3
2 Bơm tiêm điện 2
3 Máy đo SPO2 MINI 1
4 Bơm tiêm điện Compact 2
5 Máy ly tâm HCT-SYT 1
6 Bơm tiêm điện Top 5300 2
7 Máy li tâm HCT 1
8 Máy quay ly tâm Hematocrit 1
9 Bơm tiêm điện 5

10 Bơm truyền dịch 5
11 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1
12 Bơm tiêm điện 12
13 Máy truyền dịch 10
14 Máy đo SpO2 cầm tay 1
15 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số 5
16 Máy hút dịch ( trẻ em ) 1
17 Máy li tâm HCT ≥  16 ống 1
18 Bàn chuyên dụng VLTL hô hấp trẻ em 2
19 Máy hút dịch trẻ ss 1
20 Tủ lạnh-Hitachi 1
21 Máy phun khí dung NE-C29 6
22 Cân em bé 1
23 Máy đo nồng độ Oxy 1
24 Máy tạo Oxy-TBN (Máy khí dung) 1
25 Bơm tiêm điện 2
26 Bơm tiêm điện Compact SYT 1
27 Đèn chiếu vàng da Việt kiều Úc tặng 2
28 Đèn chiếu vàng da Đông Tây tặng 1
29 Tủ lạnh Dometic 1
30 Gường sưởi ấm trẻ sơ sinh 1
31 Đèn điều trị vàng da (Led) 3
32 Bơm tiêm điện 4
33 Bơm truyền dịch 2
34 Đèn điều trị vàng da (Led) 5
35 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1
36 Bơm tiêm điện 12
37 Máy truyền dịch 10

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH
PHỤ LỤC 4



38 Máy đo Bilirubin tại giường (do qua da) 1
39 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số 3
40 Máy đo SpO2 cầm tay 2
41 Đèn điều trị da vàng (Công nghệ LED) 5
42 Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh 2
43 Máy hút dịch ( trẻ em ) 1
44 Máy đo thính lực sơ sinh (buồng đo) 1
45 Máy đo bước sóng ánh sáng 1
46 Máy li tâm HCT ≥  16 ống 1
47 Máy hút dịch trẻ sơ sinh 1
48 Cân em bé 1
49 Máy nước nóng lạnh (tắm em bé) 2
50 Máy hút thai (giác hút) 1
51 Máy hút thai 1
52 Máy và d/c soi ối 1
53 Bơm tiêm điện 1
54 Monitor theo dõi bệnh nhân-SYT 1
55 Bơm tiêm điện Braun 1
56 Monitor đo tim thai (màn hình LED) 1
57 Máy monitor theo dõi sản khoa 2
58 Bàn sưởi ấm trẻ sơ sinh 1
59 Bơm tiêm điện 2
60 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2
61 Monitor Sản khoa 6
62 Máy dopper tim thai 7
63 Đèn mổ Clover Series  Đèn mổ di động) 4
64 Máy siêu âm màu 4D 1
65 Máy theo dõi chuyển dạ sanh 4
66 Đèn khám sản phụ khoa 5
67 Gường sưởi ấm trẻ sơ sinh 1
68 Bàn sanh điều khiển điện 4
69 Bơm tiêm điện 6
70 Bơm truyền dịch 2
71 Đèn tiểu phẫu 1
72 Đèn mổ di động 1
73 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1
74 Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người, 1
75 Máy theo dõi chuyển dạ sanh 2
76 Máy điện tim 3 kênh 1
77 Bơm tiêm điện 3



78 Máy truyền dịch 1
79 Máy đo SpO2 cầm tay 1
80 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số 3
81 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông số có theo dõi IBP 2
82 Máy hút dịch ( trẻ em ) 1
83 Máy hút áp lực thấp liên tục 1
84 Monitor sản khoa 3
85 Monitor sản khoa không dây 3
86 Máy doppler tim thai 5
87 Đèn khám sản khoa 2
88 Máy điện tim 3 kênh 1
89 Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh 2
90 Máy hút dịch trẻ ss 2
91 Máy hút dịch sơ sinh-Vegar 1
92 Tủ lạnh lectrolux 1
93 Cân em bé 1
94 Máy dopper tim thai 16
95 Ghế máy nha khoa 1
96 Máy cắt đốt -Hàn Quốc 1
97 Thiết bị răng 1
98 Monitor Sản khoa 1
99 Máy X-quang ( Máy X-Quang nha ) 1

100 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2
101 Monitor Sản khoa 4
102 Máy dopper tim thai 3
103 Máy soi cổ tử cung ( HT ) 2
104 Monitor Sản khoa 1
105 Cân em bé 1
106 Máy dopper tim thai 4
107 Máy theo dõi chuyển dạ sanh 1
108 Đèn khám sản phụ khoa 2
109 Máy soi cổ tử cung có camera 1
110 Máy đốt điện tử cung 1
111 Máy SA - 4D + máy in màu, máy in trắng đen, 4 đầu 

dò 1
112 Dao mổ laser CO2>=40w 1
113 Bơm tiêm điện 1
114 Bơm truyền dịch 5
115 Máy phá rung tim (có tạo nhịp) 1
116 Đèn tiểu phẫu 1



117 Đèn mổ di động 1
118 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2
119 Máy đo Bilirubin tại giường 1
120 Máy điện tim 3 kênh 1
121 Bộ khám điều trị RHM + Ghế + Lấy cao răng bằng 

siêu âm 1
122 Máy theo dõi chuyển dạ sanh 1
123 Máy đốt điện 1
124 Máy đốt điện cổ tử cung 1
125 Hệ thống phẫu thuật nội soi TMH mũi xoang và thanh 

quản (2 bộ dụng cụ.) 1
126 Bơm tiêm điện 5
127 Máy truyền dịch 3
128 Máy đo SpO2 cầm tay 3
129 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông số có theo dõi IBP 2
130 Dao mổ Laser CO2 ≥40W 1
131 Máy đo Bilirubin tại giường (do qua da) 1
132 Máy hút dịch ( trẻ em ) 1
133 Máy hút áp lực thấp liên tục 1
134 Bàn kéo xương, bó bột 1
135 Monitor sản khoa 2
136 Monitor sản khoa không dây 2
137 Máy eCO2-Fractional Laser điều trị rạn da và sẹo 1
138 Máy doppler tim thai 5
139 Máy siêu âm xách tay màu 2 đầu dò ( siêu âm tim 

mạch trẻ em ) 1
140 Máy đốt điện 1
141 Đèn tiểu phẫu 3
142 Đèn khám sản khoa 5
143 Máy laser điều trị 1
144 Bộ tích điện 2 KVA-USA 1
145 Máy phun khí dung NE-C29 1
146 Giường Inox cao 90cm ngang 70cm bó bột 1
147 Máy đo nồng độ Oxy trong máu ( SPO2 ) 1
148 Máy siêu âm màu 3D 1
149 Máy siêu âm màu 4D 1
150 Máy siêu âm màu 3D 2 đầu dò - SonixTouch 1
151 Bơm tiêm điện Braun-Đức 1
152 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1
153 Máy siêu âm màu 4D 1
154 Đèn khám sản phụ khoa 3



155 Bơm tiêm điện 9
156 Bơm truyền dịch 4
157 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 5
158 Bơm tiêm điện 2
159 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2
160 Máy đo SpO2 cầm tay 1
161 Máy đo Bilirubin tại giường (do qua da) 2
162 Máy hút dịch ( trẻ em ) 2
163 Máy đo niệu động học 1
164 Máy điều trị són tiểu và hội chứng giãn âm đạo 1
165 Máy đốt điện 1
166 Đèn khám sản khoa 3
167 Máy tập sàn chậu 1
168 Máy siêu âm màu số hóa, Doppler 3 đầu dò 

(convex,linear,sector âm đạo) 1
169 Máy ly tâm HCT 1
170 Lồng ấp trẻ sơ sinh 1
171 Máy thở trẻ em có máy nén khí 1
172 Lồng ấp trẻ sơ sinh 3
173 Máy lọc máu liên tục+UPS 1KVA 1
174 Bơm tiêm điện Braun-Đức 1
175 Máy sốc tim TEC-5521-12492-Nhật 1
176 Bơm truyền dịch -Terumo-BV Ngã 5 1
177 Monitor theo dõi bênh nhân 6TS-BSM-3562 2
178 Máy thở cao cấp NL & 

TESS-e360p-Mỹ 3
179 Bơm tiêm điện Braun-Đức-SYT 3
180 Máy ly tâm HCT-SYT 1
181 Monitor theo dõi BN-NihonKohden-SYT 3
182 Bơm tiêm tự động 1
183 Bơm truyền dịch tự động 10
184 Máy quay ly tâm Hematocrit 1
185 Máy trợ thở CPAP 1
186 Lồng ấp trẻ sơ sinh 1
187 Máy SA tim mạch chuyên nhi  1
188 Máy thở cao tần cho nhi và sơ sinh 1
189 Hệ thống thở CPAP 10
190 Gường sưởi ấm trẻ sơ sinh 7
191 Máy đoBilirubin tại gường 1
192 Đèn điều trị vàng da (Led) 3
193 Bơm tiêm điện 6



194 Bơm truyền dịch 5
195 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2
196 Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số 1

197

Máy đo cung lượng tim, gồm: 
 - Monitor theo dõi bệnh nhân 1 máy - BSM -3562 
Nihonkohden 
 - Máy đo cung lượng tim và bộ phụ kiện kết nối - 
PulsioFlex 

1

198 Giường hồi sức cấp cứu chạy điện (tích hợp cân) 1
199 Đèn điều trị vàng da (Led) 1
200 Máy thở di động 1
201 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập 7
202 Máy thở chức năng cao dùng HT khí trung tâm 9
203 Máy thở trẻ em 4
204 Máy lọc thận nhân tạo 1
205 Ghế chạy thận 1
206 Máy rửa màng lọc 1
207 Bơm tiêm điện 30
208 Máy truyền dịch 20
209 Máy phá rung tim 

( có tạo  nhịp) 1
210 Máy siêu âm đo cung lượng tim (USCOM) 1
211 Máy đo Bilirubin tại giường (do qua da) 1
212 Máy sưởi ấm dịch truyền 1
213 Đèn điều trị da vàng

 (Công nghệ LED) 5
214 Hệ thống chiếu vàng da toàn thân 1
215 Máy đo SpO2 cầm tay 2
216 Máy hạ thân nhiệt kiểm soát 1
217 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông số có theo dõi IBP 17

218 Máy thở chức năng cao dùng hệ thống khí trung tâm 10
219 Máy thở di động 1
220 Máy thở CPAP 16
221 Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh 2
222 Máy theo dõi huyết động bằng PP PICCO 1
223 Monitor trung tâm 16 máy 1
224 Đèn soi đáy mắt cầm tay 1
225 Máy đo bước sóng ánh sáng ( cường độ đèn vàng da ) 1
226 Máy li tâm HCT ≥  16 ống 1



227 Máy điện tim 3 kênh 1
228 Tủ sấy dụng cụ 1
229 Tủ tiệt trùng bằng tia UV 1
230 Tủ lạnh 1
231 Máy phum khí dung NE-C29 1
232 Đèn đọc phim XQ-1 phim 1
233 Máy hút dịch trẻ sơ sinh 1

234

Bộ phẫu thuật nội soi:
1/ Monitor (Của KHV mắt)
2/ Nguồn sáng
3/ Xử lí hình ảnh
4/ Bơm CO2
5/ Máy cắt đốt AESCULAP

1

235 Máy hút dịch 2
236 Máy cắt đốt PT nội soi 1
237 Đèn mổ di động 1
238 Máy cắt đốt -Hàn Quốc 1
239 Đèn tiểu phẫu di động 1

240

Hệ thống Nội soi phẫu thuật gồm:
1/ Monitor (KHV mắt)
2/ Xử lí hình ảnh
3/ Nguồn sáng
4/ Bơm CO2
5/ Cắt đốt EXCECL 350 MCDS (Ý)

1

241  Dao mổ điện 2
242 Máy gây mê giúp thở

+nén khí 1
243 Bơm tiêm điện Compact 3
244 Máy gây mê giúp thở, SX: Đức 3
245 Bàn mổ đa năng,SX: Đài Loan 3
246 Máy cắt đốt cao tần, SX: Mỹ 3
247 Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số 3
248 Máy bơm khí CO2-Kartstorz-Đức 1
249 Máy tháo lồngTL.05

-Việt nam 1
250 Máy hút dịch 2 bình 2
251 Máy hút thai (Máy hút dịch) 1

252 Máy gây mê giúp thở dùng cho trẻ sơ sinh trẻ em và 
người lớn. 2



253

Hệ thống phẫu thuật nội soi phụ khoa gôm:
-01 bộ: Bộ xử lý hình ảnh Endocam Performance. 
-01 cái: Đầu camera Endocam Performanc.e 
01 cái: Thấu kính zoom.
01 bộ: nguồn sáng Endolight
01 cái: màn hình LCD 26 inch
01 cái: máy bơm Lapaco Co2
01 bộ: máy cắt đốt 

1

254 Gường sưởi ấm trẻ sơ sinh 1
255 Bơm tiêm điện 7
256 Bơm truyền dịch 5
257 Máy phá rung tim

(có tạo nhịp) 1

258 Khoan xương điện (dùng cho chấn thương chỉnh hình) 1
259 Dao mổ điện cao tần 4
260 Máy cắt đốt siêu âm kết hợp hàn mạch máu lưỡng cực 

+ Dao mổ điện không dây 1

261 Đèn mổ treo trần dùng công nghệ Led 160.000 lux 2 
nhánh 6

262 Đèn mổ treo trần 3 nhánh dùng công nghệ Led 
160.000  lux có camera, monitor 1

263 Hệ thống thông tin phòng mổ 1
264 Bàn mổ điện vạn năng 8
265 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2
266 Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số 7
267 Monitor theo dõi BN có chức năng theo dõi khí gây 

mê 1
268 Máy gây mê kèm giúp thở 2
269 Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người, lọc khử trùng 2
270 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập 1
271 Máy thở chức năng cao dùng HT khí trung tâm 1
272 Bơm tiêm điện 15
273 Máy truyền dịch 5
274 Máy bào da 1
275 Kính lúp phẫu thuật 1
276 Dao mổ điện cao tần 2
277 Dao mổ điện có chức năng hàn mạch 1
278 Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số có chức năng theo 

 dõi ETCO2 6

279 Máy theo dõi bênh nhân 6 thông số có theo dõi IBP 4
280 Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh 1



281 Máy sưởi ấm dịch truyền 1
282 Tủ sưởi ấm dịch truyền 1
283 Máy đo SpO2 cầm tay 1
284 Máy garo hơi 1
285 Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân 2
286 Máy hút dịch ( trẻ em ) 1
287 Máy hút áp lực thấp liên tục 3
288 Máy đốt điện 2
289 Đèn khám sản khoa 1
290 Máy C arm 1
291 HT nội soi đại tràng, 

trực tràng video 1
292 Máy gây mê giúp thở 2
293 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình 1
294 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng nhi 1
295 Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa 2
296 Khoan xương điện (Dùng cho phẫu thuật Răng Hàm 

Mặt) 1

297 Khoan xương điện trẻ em (dùng cho phẫu thuật thần 
kinh) 1

298 Máy hút bụi-Brasel 1
299 Tủ sấy dụng cụ-Memmert 1
300 Máy hút dịch trẻ ss 1
301 Máy khí dung-Nidex 1
302 Tủ lạnh Hitachi 1
303 Máy tháo lồng-TL.05 1
304 Máy hút dịch 2 bình 1
305 Tủ lạnh lectrolux 1
306 Bơm tiêm điện 2
307 Bơm truyền dịch 2
308 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1
309 Bơm tiêm điện 1
310 Máy truyền dịch 1
311 Máy đo SpO2 cầm tay 1
312 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2
313 Máy hút dịch ( trẻ em ) 1
314 Đèn tiểu phẫu 2
315 Máy phum khí dung NE-C29 1
316 Giường Inox cao 90cm ngang 70cm bó bột 1
317 Tủ lạnh 1
318 Tủ lạnh bảo quản máu Domatic 1



319 Tủ đông -35 độ C 1
320 Kính hiển vi CX-21FS1 1
321 Tủ sấy 250 oC 1
322 Tủ cấy yếm khí CO2 1
323 Máy ly tâm 2
324 Kính hiển vi sinh học 3 mắt 1
325 Nồi hấp tiệt trùng tự châm nước 1
326 Cân phân tích 1
327 Máy khuấy từ gia nhiệt 1
328 Kính hiển vi sinh học phản 3 pha 1
329 Kính hiển vi sinh học 2 mắt 2
330 UPS 6KVA 1
331 UPS 3KVA 1
332 Máy phân tích huyết học tự động ≥ 28 thông số + máy 

kéo lam 1

333 Máy phân tích huyết học tự động 22 thông số 1
334 Máy đo độ đông máu tự động 1
335 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động ≥800 test 1
336 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 1
337 Máy ly tâm đa năng 64 ống 2
338 Tủ an toàn sinh học cấp 2 1
339 Tủ lạnh âm - 35 độ C 1
340 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 10 thông số 1
341 Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc 1
342 Máy xét nghiệm khí máu 1
343 Nồi cách thuỷ 1
344 Máy xử lý mô tự động 1
345 Máy cắt lát vi thể 1
346 Máy sấy tiêu bản 1
347 Máy đổ khuôn vùi mô 1
348 Lò nấu parafin (Tủ sấy UN55pa Memmert Đức) 1
349 Máy đo vòng vô khuẩn kháng sinh 1
350 Máy rã đông huyết tương tươi 1
351 Máy cấy máu tự động 1
352 Máy đo khí máu động mạch 1
353 Máy định danh nhóm máu 1
354 Máy đo độ đông máu tự động 1
355 Máy đo pH để bàn 1
356 Máy đo tốc độ lắng máu 1
357 Máy li tâm đa năng 24 ống 1



358 Máy li tâm đa năng 48 ống 2
359 Tủ ấm 37 độ C 1
360 Tủ ấm 42 độ 1
361 Tủ an toàn sinh học cấp 2 1
362 Tủ mát bảo quản hóa chất > 300 lít 2
363 Tủ lưu bệnh phẩm 2
364 Tủ nuôi cấy CO2 1
365 Buồng đếm Neubauer 4
366 Máy xét nghiệm huyết học tự động 35 thông số 1
367 Máy xét nghiệm điện di mao quản 1
368 Máy dán nhãn barcode tự động ( ống mẫu XN ) 1
369 Máy lắc tiểu cầu 2
370 Tủ lưu trữ phôi 1
371 Máy đếm tinh trùng 1
372 Máy định danh kháng sinh đồ tự động 1
373 Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc 1
374 Máy li tâm HCT ≥  16 ống 1
375 Hệ thống xét nghiệm ELISA tự động 1
376 Máy  đo kết dính tiểu cầu 1
377 Máy nhuộm tiêu bản GPB 1
378 Máy li tâm đa năng 64 ống 1
379 Nồi hấp ướt tiệt trùng 1
380 Máy xử lý mẫu Liqid- Prep 1
381 Máy lọc khí di động (IUI) 1
382 Máy nhuộm gram tự động 1
383 Máy xét nghiệm tự động HbAlc 1
384 Máy lắc ống nghiệm (IUI) 1
385 Micropipette tự động (IUI) 1
386 Cân phân tích (IUI) 1
387 Pipette Controller (IUI) 1
388 Hệ thống sinh hóa nước tiểu và cặn lắng nước tiểu 1
389 Máy tách chiết tế bào hỗ trợ sàn lọc ung thư CTC 1
390 Bể ổn nhiệt ( 4 ngăn ) 1
391 Đèn khám sản khoa 1
392 Tủ lạnh-GR-22VT; Toshiba 1
393 Tủ đông-Express, LG 1
394 Tủ lạnh-GR23YPD-Toshiba 1
395 Tủ lạnh 180 lít Sanyo SR-18CN 1
396 Bộ lưu điện-Santak 1
397 Tủ sấy-Memmert 1



398 D/cụ đếm bách phân 1
399 Tủ host ( 2 bàn ) 1
400 Tủ lạnh 254L 1
401 Tủ đông Sanaky-BV nhiệt đới 1
402 UPS 2 KVS 1
403 Tủ sấy khô 1
404 Máy sấy vải-Dumus 1
405 Máy giặt 50kg 1
406 Máy sấy vải 1
407 Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang 1
408 Máy giặt TOSHIBA 1
409 Bộ hấp tiệt trùng loại dung tích ≥ 500 lít 1
410 Máy rửa khử khuẩn 1
411 Máy cắt tự động 1
412 Hệ thống bàn đóng gói 1
413 Máy giặt đồ vải ≥50kg 1
414 Máy sấy đồ vải ≥50kg 1
415 Máy là đồ vải 1
416 Máy rửa siêu âm 1
417 Hệ thống làm mềm nước 1
418 Tủ sấy dụng cụ ≥250 lít 1
419 Máy cắt túi ép 1
420 Máy giặt đồ vải ≥ 50 kg 2
421 Máy phun khử khuẩn không khí 2
422 Máy rửa khuẩn dụng cụ 1
423 Máy sấy đồ vải  ≥ 50 kg 1
424 Máy tiệt trùng  ≥ 500 lít 1
425 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ EO  ≥ 200 lít 1
426 Tủ sấy 1
427 Máy cắt vải 1
428 Bơm cản quang HT chụp cắt lớp 1
429 Máy điện tim 3 kênh 1
430 Máy X-Quang di động 1
431 Máy Xquang  500mA 1
432 Máy XQ nhũ ảnh 1
433 Máy X-Quang di động MXHF-1300RM-Korea 1
434 Máy in phim khô Laser 1
435 Hệ thống  máy X quang di động gồm: 1
436 Máy đọc số hóa CR 1



437 Máy chủ xử lý hình ảnh CR 1
438 Máy in phim khô Laser trực tiếp 1
439 Hệ thống X quang kỹ thuật số 1
440 Máy in phim khô Laser trực tiếp 1
441 Hệ thống chụp cắt lớp vi tính kèm máy bơm thuốc cản 

quang 128 lát, gồm: 1
442 Máy in phim khô kỹ thuật số 1
443 Bơm tiêm thuốc cản quang 1
444 Ổn áp 3 pha cho toàn hệ thống, 150 KVA 1
445 Máy SA màu số hóa, Doppler 2 đầu dò. 1
446 Hệ thống X Quang kỹ thuật số tại chỗ cao tần 1
447 Máy  đo loãng xương toàn thân bằng tia X 1
448 Máy chụp nhũ ảnh KTS (Máy chụp nhũ ảnh KTS 2D 

có sinh thiết) 1

449 Máy siêu âm màu số hóa, Doppler 3 đầu dò 
(convex,linear,sector âm đạo) 1

450 Máy siêu âm tim mạch chuyên nhi, 3 đầu dò 
(convex,linear, tim) 1

451 Máy siêu âm 4D, 4 đầu dò ( convex, linear , khối, âm 
đạo ) 1

452 Đèn đọc phim 1
453 Đèn đọc phim 1
454 Máy hút bụi -Panasonic 1
455 Bộ tích điện 2 KVA-USA 1
456 Máy hút ẩm 1
457 Oscilloscope GOS-652G 1
458 Bàn mổ đa năng thủy lực 1
459 Bàn mổ đa năng, SX: Đài Loan 1
460 Máy siêu âm mắt A-B 1
461 Đèn soi đáy mắt gián tiếp 1
462 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động 1
463 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc tự động 1
464 Máy đo thị lực điện tử 1
465 Máy đo thị trường 1
466 Tủ đựng Vacxin chuyên dụng 1
467 Tủ lạnh bảo quản thuốc 5
468 Đèn soi đáy mắt cầm tay 1
469 Hệ thống vận chuyển mẫu 1
470 Hệ thống làm nước tinh khiết ( RO ) 3
471 Hệ thống khí y tế trung tâm 1
472 Tủ mát Darling 1
473 Tủ lạnh LG 1



474 Tủ lạnh 1
475 Tủ mát Sharp 1
476 Mô hình đào tạo thực hành hồi sức trẻ sơ sinh 1
477 Tủ lạnh trữ xác ( Hệ thống ) 1
478 Tủ lạnh lưu trữ tử thi ( 2 ngăn ) 1

Sóc Trăng, ngày … tháng … năm 2023
GIÁM ĐỐC
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